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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2006 

 
Môn: HÓA HỌC, khối A 

(Đáp án -Thang điểm có 05 trang) 
 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 
 I   2,00 

1 Viết PTHH các phản ứng điều chế (0,50 điểm)  
 a) Điều chế Cu từ Cu(OH)2 và CO: 

                                              Cu(OH)2      ═   CuO   +   H2O                                                           

                                      CuO   +  CO        ═   Cu      +   CO2 

 
0,25 

 

 b) Điều chế CaOCl2  từ CaCO3, NaCl và H2O:    

                                                  CaCO3    ═   CaO   +    CO2 

                                   2NaCl   +  2H2O    ═   2NaOH   +    Cl2   +   H2 

                                      CaO   +   H2O     ═    Ca(OH)2  
                              Ca(OH)2    +   Cl2       ═    CaOCl2   +    H2O 

 
 

0,25 

2 Trình bày cách nhận biết 6 dung dịch (0,75 điểm)  
 + Dùng giấy quì tím nhận biết được: 

        - Dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3 làm giấy quỳ tím chuyển thành màu xanh.  
        - Dung dịch H2SO4 làm giấy quỳ tím chuyển thành màu đỏ. 
        - Ba dung dịch Na2SO4, NaCl, BaCl2 không làm đổi màu giấy quỳ tím.     

 
0,25 

+ Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch NaOH và dung dịch Na2CO3. 
        - Ống nghiệm nào có khí thoát ra là ống đựng dung dịch Na2CO3: 
                 H2SO4   +   Na2CO3   =   Na2SO4  +  CO2↑   +  H2O  
        - Ống nghiệm còn lại đựng dung dịch NaOH  
+ Nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 vào 3 ống nghiệm đựng các dung dịch Na2SO4, NaCl, BaCl2. 
        - Ống nghiệm nào có kết tủa trắng là ống đựng dung dịch BaCl2: 
                 H2SO4   +     BaCl2    =   BaSO4↓  +  2HCl  
       - Hai ống còn lại đựng dung dịch Na2SO4, NaCl. 

 
 
 

0,25 

 

+ Nhỏ vài giọt dung dịch BaCl2 vào 2 ống nghiệm đựng dung dịch Na2SO4 và dung dịch NaCl.     
       - Ống nghiệm nào có kết tủa trắng là ống đựng dung dịch Na2SO4:           
                 BaCl2   +   Na2SO4     =   BaSO4↓  +  2NaCl                                                   
       - Ống nghiệm còn lại đựng dung dịch NaCl.                                               

 
0,25 

3 Viết PTHH các phản ứng và tính pH của dung dịch Y (0,75 điểm)  
+ PTHH các phản ứng: 

                                    2Cu(NO3)2    =   2CuO  +  4NO2   +   O2                                              
                                    4NO2   +   O2   +   2H2O   =   4HNO3                                                                                  

 
 

0,25 

+ Tính pH của dung dịch dung dịch Y (HNO3): 

     Số mol 
3 2

6,58 Cu(NO )  =  = 0,035 (mol)
188

.  

    Gọi số mol Cu(NO3)2 bị nhiệt phân là n, ta có: 
    Khối lượng chất rắn: 80n + 188(0,035 - n) = 4,96  ⇒  n = 0,015 (mol). 
             ⇒  Số mol HNO3 = 2.0,015 = 0,03 (mol) 

 
 

0,25 
 

 

 

Theo phương trình điện li:  HNO3   =   H+   +   NO3
−  ⇒Số mol H+ = 0,03 (mol)   

             ⇒  + - 10,03[H ] =  = 10  (mol/l)
0,3

⇒  pH = 1. 

 
0,25 

 II   2,00 
1 Xác định CTCT của A1, A2, A3. Viết PTHH các phản ứng tạo thành cao su Buna từ A2 (0,50 điểm)   
 + Xác định CTCT của A1, A2, A3:  

   - A1 có CTPT CH4O, chỉ có CTCT là CH3OH. 

   - A2 có CTPT C2H6O, có chứa nhóm chức −OH, có CTCT là CH3CH2OH. 

   - A3 có CTPT C3H8O3 và chỉ chứa nhóm chức −OH, có CTCT là: CH2 ─ CH ─ CH2  

                                     . 
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 + Các phản ứng tạo thành cao su Buna từ A2: 
                                              2C2H5OH       ⎯⎯→   CH2 ═ CH ─ CH ═ CH2  +  2H2O  +  H2        
                       n                                             ⎯⎯→  
 

0,25 
 

2 Tìm CTPT, các CTCT có thể có của B và gọi tên (0,75 điểm)  
a) CTPT của B 
   Đặt CTPT của amin đơn chức là CnHmN, số mol là a, ta có:  
                             CnHmN   +   (n + m

4
) O2   ⎯⎯→    nCO2   +     m

2
H2O   +   1

2
N2                                

                                       CO2   +   Ca(OH)2       =        CaCO3   +   H2O                                                            

 
0,25 

    - Khối lượng B:                 (12n + m + 14)a  = 1,18                               (a) 

    - Số mol CO2:                               6na =  = 0,06
100

                              (b) 

    - Số mol N2:                       1 m 9,632a + 4(n + )a   = 0,43
2 4 22, 4

=              (c) 

Giải hệ 3 phương trình (a), (b), (c), được a = 0,02 (mol), n = 3, m = 9 
CTPT của B là: C3H9N. 

 
 
 

0,25 

 

b) CTCT  có thể có của B và gọi tên 
    CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ NH2     n - Propylamin                 CH3 ─ CH ─ NH2    Isopropylamin 
 
 
     CH3 ─ NH ─ CH2 ─ CH3     Etylmetylamin                  CH3 ─ N ─ CH3      Trimetylamin 

 

 
 
 

0,25 

3 Viết CTCT các chất hữu cơ X1, X2, X3, X4, X5, X6  và hoàn thành sơ đồ chuyển hoá (0,75 điểm)  
+ CTCT các chất hữu cơ:   

              X1 là CH3Cl              X2 là CH3OH                    X3 là CH ≡ CH 

              X4 là                          X5 là                                   X6 là                                            

 
 

0,25 

+ Hoàn thành sơ đồ chuyển hoá: 

      (1)                             CH4       +   Cl2      ⎯⎯→     CH3Cl      +   HCl                        

      (2)                      CH3Cl     +   NaOH      ⎯⎯→     CH3OH    +  NaCl                                  

      (3)                         CH3OH   +   CuO      ⎯⎯→     HCHO      + Cu   +   H2O   

      (4)                                             2CH4     ⎯⎯→      CH ≡ CH  +   3H2   

 
 
 
 

0,25 

 

      (5)                                     3CH ≡ CH      ⎯⎯→                                                                  

 
      (6)                                +   Br2                 ⎯⎯→                                    +   HBr                       
        
 
      (7)                                +  2NaOH (đặc)  ⎯⎯→                                   +   NaBr    +   H2O                     
 
 
      (8)                                 +  HCl                ⎯⎯→                                    +  NaCl 
 

 
 
 
 
 

0,25 

III   2,00 
1 Viết PTHH các phản ứng và tính thành phần phần trăm của các chất (1,25 điểm)  

+ PTHH các phản ứng: 
                   2Al   +   6H2SO4 (đặc, nóng)     =   Al2(SO4)3   +   3SO2   +   6H2O                                  (1)              
                   2Fe   +   6H2SO4 (đặc, nóng)     =   Fe2(SO4)3   +   3SO2   +   6H2O                                  (2)              
                    Cu   +   2H2SO4 (đặc, nóng)     =   CuSO4        +   SO2     +   2H2O                                  (3)              

 
 

0,25 

 
 

                          2Al   +   3H2SO4 (loãng)     =   Al2(SO4)3  +   3H2                                                      (4)              
                            Fe   +   H2SO4 (loãng)       =   FeSO4        +   H2

                                                        (5)              
                                            H2   +    CuO     =    Cu             +    H2O                                                    (6)              

 
0,25 
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+ Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp G: 
Gọi x, y, z lần lượt là số mol của Al, Fe, Cu trong 23,4 gam hỗn hợp G, ta có: 
 - Khối lượng hỗn hợp G:                       27x   +  56y   + 64z  =  23,4                     (a) 

 - Số mol SO2:                                        3 3 15,12x   +   y   +   z    =  = 0,675
2 2 22, 4

     (b) 

 Khối lượng CuO giảm bằng khối lượng O phản ứng, suy ra: 

  - Số mol O = số mol CuO phản ứng:           3 7,2x  +  y  =  = 0,45
2 16

                      (c) 

 
 
 

0,25 

Giải hệ 3 phương trình (a), (b), (c), được: x = 0,2 (mol),  y = 0,15 (mol),  z = 0,15 (mol) 0,25 
Thành phần phần trăm theo khối lượng của: 

                                   - Nhôm:            0,2.27 .100 
23, 4

= 23,08 (%) 

                                   - Sắt:             0,15.56 .100 
23, 4

= 35,90 (%) 

                                  - Đồng:     100 - 23,08 - 35,90 = 41,02 (%) 

 
 

0,25 

2 Tính giá trị nhỏ nhất của m để V lớn nhất (0,75 điểm)  
                     3Cu     +   2NO3

-   +   8H+    =    3Cu2+   +   2NO↑    +   4H2O                                            (7) 
                     3Fe2+   +   NO3

-     +   4H+    =     3 Fe3+  +   NO↑      +   2H2O                                            (8) 
 

0,25 

Số mol H2SO4 loãng ban đầu = 0,85.1 = 0,85 (mol) 

Số mol H2SO4 đã phản ứng ở (4), (5) 0,2.3=   +  0,15 = 0,45 (mol)
2

  

⇒  số mol H2SO4 còn lại = 0,85 - 0,45 = 0,4 mol ⇒  số mol H+ còn lại = 0,4.2 = 0,8 mol.  

Số mol H+ cần cho Cu và Fe2+ phản ứng hết  = 8 4.0,15 + .0,15 = 0,6
3 3

 (mol) < 0,8 (mol) ⇒  H+ dư. 

 
 
 

0,25 

 

Để thu được VNO lớn nhất, cần số mol NO3
−  nhỏ nhất là: 0,15.2 0,15.1+  = 0,15 mol

3 3
  

⇒Số mol NaNO3 = 0,15 (mol)   ⇒  m = 0,15.85 = 12,75 gam. 

 
 

0,25 

IV   2,00 
1 Xác định CTCT của X và tính giá trị p (1,00 điểm)  

Đặt công thức của rượu X là RCH2OH, của axit cacboxylic đơn chức Y là CnHmCOOH, công thức este Z  sẽ 
là CnHmCOOCH2R. Gọi x, y, z là số mol X, Y, Z trong 0,13 mol hỗn hợp E, ta có: 

                              CnHmCOOH   +   KOH     ⎯⎯→       CnHmCOOK  +   H2O                                     (1) 

                      CnHmCOOCH2R    +   KOH      ⎯⎯→      CnHmCOOK   +   RCH2OH                             (2) 

 
 

0,25 

                                     RCH2OH   +   CuO     ⎯⎯→       RCHO      +   Cu   +   H2O                             (3) 

                                         RCHO   +   Ag2O   ⎯⎯→       RCOOH     +   2Ag↓                                       (4)  

(Hoặc      RCHO    +   2[Ag(NH3)2]OH         ⎯⎯→       RCOONH4  +  2Ag↓   +  3NH3   +   H2O)       (4') 

 
0,25 

 - Số mol hỗn hợp E:                            x   +   y   +   z   =   0,13                                     (a) 
 - Số mol Y, Z phản ứng theo (1), (2):           y   +   z   =   0,05.1   =   0,05                    (b) 

 - Số mol Ag:             43,22x  +  2z  =  = 0,4
108

      hay      x  +   z   =   0,2                    (c)                       

So sánh (a) và (c), thấy vô lý. Như vậy RCHO là HCHO 

 
 

0,25 

 
 

                                   HCHO   +   2Ag2O       ⎯⎯→       H2O   +   CO2   +   4Ag↓                                (5)  

  (Hoặc             HCHO  +  4[Ag(NH3)2]OH   ⎯⎯→       (NH4)2CO3  +  4Ag↓   +  6NH3   +   2H2O)    (5')     
 - Số mol Ag:                                       4x + 4z   =   0,4  hay  x   +   z   =   0,1               (c') 
Giải hệ 3 phương trình (a), (b), (c'), được:  x = 0,08 (mol),  y = 0,03 (mol),  z = 0,02 (mol). 
-  Vì  anđehit F là HCHO nên CTCT của X là CH3OH. 
- Khối lượng CH3OH:                          p = 32(x + z) = 32.0,1 = 3,2 gam. 
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2 Xác định CTCT của Y, Z và tính thành phần phần trăm mỗi chất trong hỗn hợp E (1,00 điểm)  
+ CTCT của Y và Z: 
Các phản ứng cháy: 
                CH3OH          +       3

2
O2                ⎯⎯→    CO2            +   2H2O                                         (6) 

              CnHmCOOH    +   4n + m + 1 
4

O2     ⎯⎯→   (n + 1) CO2 +   m + 1
2

H2O                                (7) 

           CnHmCOOCH3   +   4n + m + 7 
4

O2       ⎯⎯→   (n + 2)CO2   +   m + 3
2

H2O                                (8) 

 
 
 
 

0,25 

 - Số mol CO2:                  x   +  (n+1)y  +  (n+2)z  5,6=  = 0,25
22, 4

                     (d) 

- Số mol H2O:              2x  +  m + 1
2

y  +  m + 3
2

z  5,94   = 0,33
18

=                      (e) 

 
 

0,25 

Thay x = 0,08; y = 0,03; z = 0,02 vào từng phương trình và giải 2 phương trình (d), (e), được n = 2 và m = 5 
CTCT của Y là CH3 ─ CH2 ─ COOH và CTCT của Z là  CH3 ─ CH2 ─ COOCH3   

0,25 

 

+ Thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp E: 
    Khối lượng của 0,13 mol hỗn hợp E là: 0,08.32 + 0,03.74 + 0,02.88 = 6,54 gam. Thành phần phần trăm 
theo khối lượng của : 

        - Chất X:                 0,08.32.100  
6,54

 = 39,14 (%) 

        - Chất Y:                  0,03.74.100  
6,54

= 33,94 (%) 

        - Chất Z:          100 - 39,14 - 33,9  = 26,92 (%) 

 
 
 

0,25 

 Va   2,00 
1 Viết PTHH các phản ứng và xác định hai khí B1, B2 (0,25 điểm)  
                                      4FeS2   +   11O2     =   2Fe2O3   +   8SO2     

                                  4FeCO3   +       O2     =   2Fe2O3   +   4CO2     

Vì tỉ lệ khối lượng phân tử của B1 và B2 là 11 : 16 = 44 : 64, nên B1 là CO2 và B2 là SO2. 

 
0,25 

2 Viết PTHH các phản ứng (0,75 điểm)  

                                                     CaCO3    =   CaO         +   CO2 
                               CO2          +   2KOH    =   K2CO3      +   H2O 
                               CO2          +   KOH       =   KHCO3  

 
0,25 

                               K2CO3      +   BaCl2     =   BaCO3      +   2KCl 
                              2KHCO3    +   2NaOH  =   Na2CO3    +   K2CO3   +   2H2O 

 
0,25 

 

                               CaO          +   2HCl      =   CaCl2       +    H2O 
                               CaCO3      +   2HCl      =   CaCl2       +   CO2

       +   H2O 

                                                     CaCl2      =   Ca            +   Cl2   

 
 

0,25 

3 Xác định CTCT của Y và viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm)  
+ CTCT của Y: 
     Vì Y phản ứng với CuO đun nóng tạo thành hợp chất có phản ứng tráng gương và Y thoả mãn sơ đồ 
chuyển hoá, nên Y là rượu bậc 1 và trong phân tử Y có nhân benzen. Ứng với CTPT C8H10O, CTCT của Y 
sẽ là:  
 
 

 
 

0,25 

 

 

 + PTHH của các phản ứng: 
                         C6H5CH2CH2OH    +   CuO   ⎯⎯→        C6H5CH2CHO      +  Cu  +  H2O 
 
                             C6H5CH2CHO     +  Ag2O ⎯⎯→         C6H5CH2COOH   +  2Ag 
 
                                        C6H5CH2CH2OH     ⎯⎯→        C6H5CH = CH2    +  H2O 
 
                                       n C6H5CH = CH2      ⎯⎯→                       
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4 Xác định các CTCT có thể có  của E1, E2 và viết PTHH các phản ứng (0,50 điểm)  
+ Các CTCT có thể có của E1, E2: 
       - Các CTCT có thể có của E1 là: H2N ─ CH2 ─ CH2 ─ COOH         CH3 ─ CH ─ COOH   
                                                             
 
       - CTCT duy nhất của E2 là:         H2N ─ CH2 ─ COOCH3 

 
 

0,25 

 

+ PTHH các phản ứng: 
    H2N ─ CH2 ─ CH2 ─ COOH      +   NaOH    ⎯⎯→     H2N ─ CH2 ─ CH2 ─ COONa    +   H2O     
                                                         +  NaOH     ⎯⎯→                                                         +   H2O 
 
                                                                                                                                     
              H2N ─ CH2 ─ COOCH3   +   NaOH    ⎯⎯→     H2N ─ CH2 ─ COONa                +   CH3OH 

 
 
 

0,25 

Vb   2,00 
1 Phản ứng điều chế các khí và phản ứng của các khí (0,50 điểm)  

a) Phản ứng điều chế các khí A, B, D : 
                          2KMnO4   +   16HCl đặc         =   5Cl2↑       +   2MnCl2   +   2KCl    +   8H2O 
                           NH4NO3   +    NaOH             =   NH3↑       +   NaNO3    +  H2O 
                           FeS           +     H2SO4 loãng     =   H2S↑        +    FeSO4   
Khí A là Cl2, khí B là NH3, khí D là H2S.  

 
 

0,25 

 

 b) PTHH các phản ứng: 
     - Khi trộn khí A với khí B: 
                                   3Cl2          +    2NH3      =     N2

    +   6HCl 
 Nếu NH3 dư:              NH3         +    HCl        =   NH4Cl 
     - Khi trộn khí A với khí D: 
                                                  Cl2    +   H2S  =    S      +   2HCl 
     - Khi dẫn từ từ đến dư khí B vào dung dịch CuSO4: 
                             2NH3  +  2H2O   +  CuSO4  =    Cu(OH)2   +  (NH4)2SO4 
                                 Cu(OH)2         +   4NH3   =   [Cu(NH3)4](OH)2     

 
 
 

0,25 

2 Hiện tượng và PTHH các phản ứng dưới dạng phân tử và ion rút gọn (0,50 điểm)  
a) Nhỏ dung dịch NaOH vào dung dịch Na2Cr2O7: 
     Dung dịch chứa muối đicromat Na2Cr2O7

 có màu da cam chuyển thành dung dịch chứa muối cromat 
Na2CrO4 có màu vàng.       
                                    Na2Cr2O7   +   2NaOH  =      2Na2CrO4   +   H2O 
                                      Cr2O7

2-     +   2OH-      =      2CrO4
2-       +   H2O 

 
 

0,25 

 

b) Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào dung dịch Na2CrO4: 
     Dung dịch chứa muối cromat Na2CrO4 có màu vàng chuyển thành dung dịch chứa muối đicromat 
Na2Cr2O7

 có màu da cam. 
                                    2Na2CrO4    +   H2SO4   =  Na2Cr2O7     +   Na2SO4   +   H2O     
                                       2CrO4

2-     +   2H+       =  Cr2O7
2-         +  H2O 
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3 Viết PTHH các phản ứng theo sơ đồ chuyển hoá (0,50 điểm)  
       (1)                                         C6H6  +  C2H4       ⎯⎯→    C6H5−CH2−CH3                                                
       (2)                      C6H5−CH2−CH3   +  Cl2          ⎯⎯→    C6H5−CHCl−CH3            +  HCl                         
       (3)                    C6H5−CHCl−CH3   +  NaOH    ⎯⎯→    C6H5−CH(OH)−CH3        +  NaCl     

 
 

0,25 

 

       (4)               C6H5−CH(OH)−CH3   +  CuO       ⎯⎯→    C6H5−CO−CH3   +  Cu     +  H2O             
       (5)                        C6H5−CO−CH3   +  HCN      ⎯⎯→    C6H5−C(OH)(CN)−CH3    
       (6)            C6H5−C(OH)(CN)−CH3  +  2H2O    ⎯⎯→    C6H5C(OH)(CH3)COOH  + NH3   

 
 

0,25 

4 Nêu hiện tượng, viết PTHH và nêu ứng dụng của các phản ứng (0,50 điểm)  
+ Hiện tượng: 
   - Cho vài giọt vôi sữa vào cốc đựng dung dịch saccarozơ, khuấy nhẹ sẽ có hiện tượng: vôi sữa màu trắng 
đục chuyển thành trong suốt, không màu. 
    - Khi thổi khí CO2 vào dung dịch này sẽ thấy xuất hiện kết tủa. 

 
0,25 

 

 

+ PTHH và ứng dụng: 
                          C12H22O11   +   Ca(OH)2   +   H2O   ⎯⎯→    C12H22O11.CaO.2H2O 
                          C12H22O11.CaO.2H2O   +   CO2       ⎯⎯→    C12H22O11   +   CaCO3   +   2H2O 
   Hai phản ứng này được ứng dụng trong việc tinh chế đường. 

 
 

0,25 

 
 NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm tõng phÇn nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh. 

to

to,xt 

askt 

to 

to 

to,xt 

to, H+

CH3  CH

NH2

COOH  CH COONa

NH2

CH3

│ 
     NH2 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


